BÁO CÁO TỔNG HỢP SỰ CỐ KPH
SM 07-26: Minh Hưng Tiến — NC MHT 66 (WH) 10% — Sai màu

I. THÔNG TIN CHUNG
	Mục
	Chi tiết

	Khách hàng / Nhà máy
	Minh Hưng Tiến (MHT)

	Sản phẩm / Tên màu
	Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%

	MSSX
	010726

	Số lượng
	270 kg (thu hồi 54 kg, còn 216 kg tại công ty)

	Dung môi
	NC HB (mssx: 180626130)

	Quy trình sơn
	Xử lý cạnh MDF (2 lần) → Phun ngăn dầu gỗ Poplar → Lót PU 0601 trắng → Lót NC 2407 trắng → Sơn màu NC MHT 66 (WH) 10%

	Ngày phát hiện
	08/07/2026 (KT kiểm tra trước SX)

	Người phản ánh
	Kỹ thuật Hồ Văn Tròn Em

	Trạng thái
	❌ Đã thu hồi, chỉnh màu, giao lại — KH tiếp tục phản ánh sai màu (email 23/07/2026)


(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 2. BÁO CÁO XỬ LÝ.jpg + MAIL PHẢN ÁNH.jpg)
II. VẤN ĐỀ KỸ THUẬT
Hiện tượng lỗi:
Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất phát hiện sơn màu NC MHT 66 (WH) 10% sai màu so với mẫu — trắng vàng hơn mẫu.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 03, 05)
Kết quả kiểm tra tại khách hàng (KT):
KT kiểm tra trước sản xuất theo quy trình màu MHT 66 (WH) phát hiện sơn màu không giống mẫu (trắng vàng hơn mẫu).
(Nguồn: 4. BCTH.jpg — mục 2.1)
Kết quả kiểm tra tại công ty (QC):
• Lô sản xuất đầu tiên đo máy: ΔE = 0.2 (mức chênh lệch rất nhỏ, mắt thường khó phân biệt).
• Tuy nhiên, khách hàng kiểm tra bằng mắt thường thấy khác biệt: trắng vàng hơn.
• Thu hồi 54 kg sơn chỉnh lại màu, khách hàng xem đạt và ký duyệt cho sản xuất.
(Nguồn: 4. BCTH.jpg — mục 2.1)
Diễn biến sau chỉnh màu:
• 07/07: KT phát hiện màu lệch so với mẫu khách ký.
• 08/07: Lập phiếu đề nghị thu hồi 54 kg.
• 09/07: KT chỉnh lại màu, khách duyệt.
• 10/07: Cho phép chạy sản xuất.
• 11/07: KT mang màu đã chỉnh + công thức về công ty, phối hợp Phòng Màu chỉnh lại lô 270 kg. Dự kiến giao 13/07.
• 13/07: Giao hàng đã chỉnh cho MHT.
(Nguồn: 2. BÁO CÁO XỬ LÝ.jpg + 3. PHIẾU ĐỀ NGHỊ THU HỒI SP.jpg)
⚠️ PHẢN ÁNH SAU CHỈNH MÀU (23/07/2026):
Sau khi hoàn thiện công đoạn sơn bóng 150 cái tủ 3 hộc kéo, KH kiểm tra và phản ánh màu thực tế VẪN KHÔNG ĐẠT so với màu mẫu đã duyệt. KH yêu cầu:
  (1) Cử KT xuống trực tiếp nhà máy MHT kiểm tra và xử lý 150 sản phẩm đã sơn.
  (2) Hướng xử lý gấp cho lượng sơn MHT 66 WH chưa sử dụng đang tồn kho tại MHT.
  (3) Biện pháp khắc phục và kiểm soát chất lượng cho các lô sơn tiếp theo.
(Nguồn: MAIL PHẢN ÁNH (VẪN SAI MÀU SAU KHI ĐÃ CHỈNH).jpg — email từ MHT ngày 23/07/2026)
Nguyên nhân gốc:
Do thay đổi/phương pháp kiểm tra màu không thống nhất:
• Sản xuất tại BT Chem: kiểm tra bằng máy đo (ΔE = 0.2 → coi là đạt).
• Kiểm tra tại khách hàng (MHT): kiểm tra bằng mắt thường → phát hiện lệch màu.
• MHT không cho phép chỉnh màu tại nhà máy — mọi chỉnh sửa phải thực hiện tại BT Chem.
(Nguồn: 4. BCTH.jpg — mục 3 + 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 08)
Ghi chú QC:
Khuất Hải (QC) nhận định: do máy thợ mài nên nhìn màu có lệch màu hơn so với thẻ gốc. Đây có thể là yếu tố góp phần gây ra sự khác biệt khi so màu bằng mắt.
(Nguồn: 3. PHIẾU ĐỀ NGHỊ THU HỒI SP.jpg)
ⓘ Hồ sơ có ảnh sản phẩm (mht_66_wh._hinh_1.jpg) trong thư mục Hình ảnh/.



III. XỬ LÝ SỰ CỐ
Timeline:
	Thời gian
	Sự kiện
	Người thực hiện
	Kết quả

	08/07/2026
	KT kiểm tra trước SX, phát hiện màu lệch
	KT Tròn Em
	Phát hiện sự cố

	08/07/2026
	Lập phiếu KPH SM 07-26 + Phiếu đề nghị thu hồi 54 kg
	KT Tròn Em
	Yêu cầu thu hồi

	09/07/2026
	KT chỉnh lại màu, KH xem và ký duyệt
	KT Tròn Em + MHT
	✅ KH duyệt màu mới

	10/07/2026
	Cho phép chạy sản xuất với màu đã chỉnh
	MHT
	SX tiếp tục

	11/07/2026
	KT mang màu + công thức chỉnh về BT Chem, phối hợp Phòng Màu chỉnh lô 270 kg
	KT Tròn Em + Phòng Màu
	Chỉnh toàn bộ lô

	13/07/2026
	Dự kiến giao hàng đã chỉnh cho MHT
	Giao hàng
	Đã giao

	15/07/2026
	Báo cáo tổng hợp SM 07-26
	Ngô Thị Bằng Tâm
	Tổng hợp nguyên nhân & BP

	23/07/2026
	MHT gửi email phản ánh: màu vẫn sai sau khi đã chỉnh, ảnh hưởng 150 SP
	MHT (Mrs. Luong)
	❌ Sự cố chưa được giải quyết triệt để


(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx + 2. BÁO CÁO XỬ LÝ.jpg + 3. PHIẾU ĐỀ NGHỊ THU HỒI SP.jpg + 4. BCTH.jpg + MAIL PHẢN ÁNH.jpg)
Biện pháp tạm thời (đợt 1):
• Thu hồi 54 kg sơn, chỉnh lại màu tại BT Chem, KH duyệt mẫu rồi giao lại.
• KT mang thẻ gốc của nhà máy MHT về công ty, cùng QC và xưởng pha màu chỉnh lại lô hàng.
• Phương pháp kiểm tra: xem bằng mắt là chính, đo máy là phụ.
(Nguồn: 4. BCTH.jpg — mục 2.2)
Biện pháp triệt để (đề xuất):
• Duyệt màu bằng mắt trước, sau đó đo lại bằng máy để xác nhận — đồng bộ phương pháp kiểm tra giữa BT Chem và KH.
• Cần cử KT xuống trực tiếp MHT kiểm tra và xử lý 150 sản phẩm đã sơn sai màu.
• Cần biện pháp kiểm soát chất lượng cho các lô sơn MHT 66 WH tiếp theo.
(Nguồn: 4. BCTH.jpg — mục 2.3 + MAIL PHẢN ÁNH.jpg)
IV. CÁC TRANH CÃI & BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM
1. Phương pháp kiểm tra màu: Máy vs. Mắt thường
• BT Chem (QC): đo máy cho ΔE = 0.2 → kết luận màu đạt.
• MHT (KH): kiểm tra bằng mắt thường → phát hiện trắng vàng hơn, không đạt.
• Đây là bất đồng căn bản: tiêu chuẩn đo máy (ΔE ≤ ?) chưa được thống nhất với KH. Mức ΔE = 0.2 về lý thuyết rất nhỏ nhưng mắt thường vẫn phát hiện được trong điều kiện nhất định (vd: do máy thợ mài — theo QC Khuất Hải).
2. Chỉnh màu tại nhà máy KH
• MHT không cho phép chỉnh màu tại nhà máy → mọi điều chỉnh phải thực hiện tại BT Chem.
• Điều này làm chậm quá trình xử lý và tăng rủi ro sai lệch khi vận chuyển mẫu qua lại.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 08)
3. Nhận định về máy thợ mài của KH
• QC Khuất Hải cho rằng màu SX lô đầu tiên, do máy thợ mài nên nhìn màu có lệch hơn so với thẻ gốc.
• Điều này cho thấy có thể yếu tố bề mặt (độ nhám, cách mài) tại KH cũng ảnh hưởng đến cảm nhận màu sắc bằng mắt thường.
(Nguồn: 3. PHIẾU ĐỀ NGHỊ THU HỒI SP.jpg)
V. CÔNG VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO
	Công việc
	Người phụ trách
	Ưu tiên

	Cử KT xuống trực tiếp MHT kiểm tra 150 SP đã sơn và xử lý gấp
	KT
	🔴 Khẩn

	Xử lý lượng sơn MHT 66 WH tồn kho tại MHT
	KT + Phòng Màu
	🔴 Khẩn

	Thống nhất phương pháp kiểm tra màu với MHT (máy + mắt, ngưỡng ΔE)
	QC + KT
	Cao

	Đánh giá ảnh hưởng của máy thợ mài đến cảm nhận màu sắc
	QC
	Trung bình

	Thiết lập quy trình duyệt màu: mắt trước → máy sau cho MHT
	QC + KT
	Cao

	Kiểm soát chất lượng đặc biệt cho các lô MHT 66 WH tiếp theo
	QC
	Cao


VI. NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
Kết luận từ dữ kiện:
• Đây là sự cố sai màu kéo dài qua 2 đợt: đợt 1 (08/07) phát hiện sai, đã thu hồi 54 kg chỉnh màu; đợt 2 (23/07) sau khi giao hàng đã chỉnh, KH vẫn phản ánh sai màu trên 150 sản phẩm đã sơn bóng.
• Nguyên nhân cốt lõi: phương pháp kiểm tra màu không thống nhất giữa BT Chem (đo máy, ΔE = 0.2 → đạt) và MHT (nhìn bằng mắt → không đạt). Mức ΔE = 0.2 là rất nhỏ về mặt kỹ thuật nhưng vẫn bị phát hiện bằng mắt thường, đặc biệt khi có yếu tố bề mặt (máy thợ mài).
• Việc MHT không cho chỉnh màu tại nhà máy làm tăng độ phức tạp trong xử lý, đòi hỏi quy trình duyệt mẫu nghiêm ngặt hơn tại BT Chem trước khi giao hàng.
Kiến nghị từ các bên:
• KT Tròn Em: đề nghị QC kiểm tra màu kỹ, đặc biệt là sơn màu cho MHT vì nhà máy không cho chỉnh màu tại chỗ.
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx — mục 08)
• MHT (Mrs. Luong): yêu cầu BT Chem cử KT xuống xử lý gấp 150 SP, xử lý sơn tồn kho, và có biện pháp kiểm soát chất lượng cho các lô sau.
(Nguồn: MAIL PHẢN ÁNH.jpg)
• BCTH: phương pháp kiểm tra nên là "xem bằng mắt là chính, đo máy là phụ" và "Duyệt màu bằng mắt và đo lại bằng máy".
(Nguồn: 4. BCTH.jpg)
VII. DỮ LIỆU GỐC
Trích nguyên văn từ hồ sơ gốc:
1. NỘI DUNG KPH.docx:
"Kỹ thuật kiểm tra trước sản xuất, sơn màu NC MHT 66 (WH) 10% (ms: 010726) sai màu so với mẫu." — "Kỹ thuật Tròn Em đề nghị phòng QC kiểm tra màu kỹ đặc biệt là sơn màu do nhà máy Minh Hưng Tiến không cho chỉnh màu tại nhà máy."
(Nguồn: 1. NỘI DUNG KPH.docx)
2. BÁO CÁO XỬ LÝ.jpg (Hồ Văn Tròn Em, 11/07/2026):
"Ngày 7/7 Kỹ thuật kiểm tra màu chuẩn bị sản xuất lô hàng MHT 66(WH)101. MS: 010726. phát hiện màu lệch so với màu khách ký." — "Ngày 11/7 Kỹ thuật mang màu đã chỉnh, kèm công thức chỉnh về công ty kết hợp với Phòng Màu pha chỉnh lại lô hàng còn đang ở công ty (270kg). dự kiến giao hàng cho MHT ngày 13/7."
(Nguồn: 2. BÁO CÁO XỬ LÝ.jpg)
4. BCTH.jpg (Ngô Thị Bằng Tâm, 15/07/2026):
"Do thay đổi cách kiểm tra màu: Sản xuất tại BT Chem: do máy. Kiểm tra tại khách hàng: nhìn bằng mắt." — "Phương pháp kiểm tra: xem bằng mắt là chính, đo máy là phụ." — "Duyệt màu bằng mắt và đo lại bằng máy."
(Nguồn: 4. BCTH.jpg)
MAIL PHẢN ÁNH (MHT — Mrs. Luong, 23/07/2026):
"Sau khi hoàn thiện công đoạn sơn bóng với số lượng 150 cái (tủ 3 hộc kéo), khách hàng tiến hành kiểm tra và phản ánh màu thực tế vẫn không đạt so với màu mẫu đã duyệt." — "Kính đề nghị Công ty Bình Thạnh sắp xếp kỹ thuật xuống trực tiếp nhà máy MHT để kiểm tra, xác định nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý đối với 150 sản phẩm đã sơn màu MHT 66 WH."
(Nguồn: MAIL PHẢN ÁNH (VẪN SAI MÀU SAU KHI ĐÃ CHỈNH).jpg)
